
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH      

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A  NĂM HỌC 2026-2027  

GVCN: Nguyễn Thị Bích Thủy – Điện thoại: 0948 150 184  

TT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Ghi chú 

1 0188480682 Đào Nhật An Nam Kinh 15/12/2020   

2 0173671435 Nguyễn Bảo An Nữ Kinh 03/08/2020   

3 0180253049 Bùi Ngọc Bảo Anh Nữ Kinh 29/07/2020   

4 0168517755 Lê Tâm Anh Nữ Kinh 05/02/2020   

5 0177088989 Ngô Minh Anh Nữ Kinh 09/09/2020   

6 0173415324 Nguyễn Thảo Anh Nữ Kinh 19/09/2020   

7 0177074633 Nguyễn Gia Bảo Nam Kinh 28/12/2020   

8 0191461719 Nguyễn Hoàng Khánh Đăng Nam Kinh 08/09/2020   

9 0176943195 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ Kinh 03/01/2020   

10 0184786688 Hoàng Anh Đức Nam Kinh 18/04/2020   

11 0176364036 Nguyễn Minh Đức Nam Kinh 30/05/2020   

12 0183324242 Lê Trần Mỹ Duyên Nữ Kinh 30/03/2020   

13 0173672973 Bùi Gia Hân Nữ Kinh 16/03/2020   

14 0183597307 Nguyễn Trần Gia Hân Nữ Kinh 07/08/2020   

15 3479652398 Bùi Minh Hoàng Nam Kinh 07/02/2020   

16 0173399818 Trương Gia Huy Nam Kinh 14/05/2020   

17 0173853461 Văn Minh Khang Nam Kinh 06/04/2020   

18 0184817531 Đàm Minh Khôi Nam Kinh 17/08/2020   

19 0180025691 Đặng Kiều Linh Nữ Kinh 21/05/2020   

20 0173373458 Đặng Minh Long Nam Kinh 11/07/2020   

21 0184790618 Nguyễn Lê An Na Nữ Kinh 01/01/2020   

22 0192415392 Phạm Bảo Nam Nam Kinh 01/12/2020   

23 0177623879 Nguyễn Hoàng Nam Nam Kinh 13/11/2020   

24 0192016898 Vũ Tuệ An Nhiên Nữ Kinh 09/12/2020   

25 0191137767 Phó Đức Anh Phương Nam Kinh 28/08/2020   

26 0177054601 Vũ Triệu Lan Phương Nữ Kinh 11/10/2020   

27 0178950114 Nguyễn Tường Quân Nam Kinh 10/07/2020   

28 0188955775 Đỗ Quốc Thái Nam Kinh 01/03/2020   

29 0185144010 Ngô Hoàng Phương Thảo Nữ Kinh 27/11/2020   

30 0169204259 Trần Chí Thiện Nam Kinh 21/04/2020   

31 0170606027 Đỗ Hoàng Tùng Nam Kinh 03/11/2020   

32 0177552613 Phạm Bảo Trân Nữ Kinh 05/03/2020   

33 0183841768 Phạm Nhã Uyên Nữ Kinh 17/07/2020   

34 0169205357 Trần Phạm Khánh Vân Nữ Kinh 27/10/2020   

35 0172049457 Trần Lam Vy Nữ Kinh 04/09/2020   

36 0188468960 Trần Phương Vy Nữ Kinh 26/08/2020   

37 0100880891 Nguyễn Kim Yến Nữ Kinh 04/09/2020   



TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH  

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1B    NĂM HỌC 2026-2027 

GVCN: Đặng Thị Phương Dung – Điện thoại: 0989 552 606 

 TT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Ghi chú 

 1 0184553037 Nguyễn Hoài An Nữ Kinh 10/09/2020   
 2 0183324437 Vũ Minh An Nữ Kinh 04/11/2020   
 3 0180637105 Bùi Đỗ Bảo Anh Nữ Kinh 17/12/2020   
 4 0179262473 Đinh Huyền Anh Nữ Kinh 24/10/2020   
 5 0173671122 Nguyễn Bảo Anh Nữ Kinh 08/08/2020   
 6 0168394695 Nguyễn Đỗ Duy Anh Nam Kinh 29/07/2020   
 7 0184430563 Nguyễn Nhật Anh Nam Mường 24/09/2020   
 8 0173408569 Vũ Ngọc Bảo Anh Nữ Kinh 12/04/2020   
 9 0185276004 Nguyễn Lê Gia bảo Nam Kinh 07/11/2020   
 10 0185126312 Nguyễn Quốc Bảo Nam Kinh 12/06/2020   
 11 0191883446 Nguyễn Thảo Chi Nữ Kinh 30/10/2020   
 12 0173405075 Phạm Khánh Chi Nữ Kinh 26/08/2020   
 13 0180808389 Vũ Diệp Chi Nữ Kinh 14/10/2020   
 14 0173672294 Trần Linh Đan Nữ Kinh 16/05/2020   
 15 0179300131 Nguyễn Đồng Minh Đăng Nam Kinh 07/12/2020   
 16 0177084579 Từ Ngọc Diệp Nữ Kinh 01/04/2020   
 17 0187165481 Phạm Như Anh Đức Nam Kinh 22/01/2020   
 18 0173388725 Trần Minh Hương Nữ Kinh 15/01/2020   
 19 0191347316 Lê Vũ Minh Khang Nam Kinh 05/10/2020   
 20 0186957660 Nguyễn Bảo Khang Nam Kinh 09/01/2020   
 21 0169035058 Lê Danh Khoa Nam Kinh 20/02/2020   
 22 0184816622 Nguyễn Minh Khoa Nam Kinh 30/07/2020   
 23 0168509772 Nguyễn Tuấn Anh Khôi Nam Kinh 06/03/2020   
 24 0173463082 Vũ Khoa Quỳnh Lam Nữ Kinh 05/01/2020   
 25 0173894746 Dương Tuấn Linh Nam Kinh 24/12/2020   
 26 0177087969 Nguyễn Thùy Mai Nữ Kinh 07/07/2020   
 27 0192408973 Nguyễn Hà Mi Nữ Kinh 09/02/2020   
 28 0180806735 Tô Anh Minh Nam Kinh 08/11/2020   
 29 0192487462 Trần Hà My Nữ Kinh 29/07/2020   
 30 0168836283 Lê Trọng Nguyên Nam Kinh 02/02/2020   
 31 0174483913 Phạm Khánh Nguyên Nữ Kinh 24/01/2020   
 32 0179269473 Nguyễn Hữu Quân Nam Kinh 14/08/2020   
 33 0172055761 Đinh Việt Thắng Nam Kinh 26/08/2020   
 34 0166880264 Vũ Thu Thảo Nữ Kinh 11/06/2020   
 35 0185285203 Nguyễn Thảo Tiên Nữ Kinh 29/11/2020   
 36 0169966620 Ngô Thanh Tùng Nam Kinh 03/09/2020   
 37 0173475427 Đỗ Hoàng Bảo Yến Nữ Kinh 14/04/2020   

  



TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH  

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1C - NĂM HỌC 2026-2027 

GVCN: Bùi Hồng Điệp – Điện thoại: 0943 966 756 

 TT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Ghi chú 

 1 0173097376 Cao Khánh An Nữ Kinh 10/05/2020   
 2 0179279253 Lê Khánh An Nữ Kinh 13/03/2020   
 3 0169479163 Vũ Bảo An Nữ Kinh 21/10/2020   
 4 0173428432 Ngô Vy Anh Nữ Kinh 05/05/2020   
 5 0173431119 Phạm Minh Anh Nữ Kinh 26/02/2020   
 6 0188565854 Trịnh Tuấn Anh Nam Kinh 19/09/2020   
 7 0173099640 Cao Quốc Đại Nam Kinh 10/05/2020   
 8 0179590543 Trần Duy Minh Đăng Nam Kinh 15/12/2020   
 9 0176943226 Đỗ Minh Đức Nam Kinh 01/11/2020   
 10 0173973385 Lưu Quang Dũng Nam Kinh 14/02/2020   
 11 0188476901 Lê Minh Dương Nam Kinh 02/07/2020   
 12 0176175322 Trần Ánh Dương Nữ Kinh 27/07/2020   
 13 0169877762 Nguyễn Đức Hiếu Nam Kinh 03/02/2020   
 14 0191347346 Nguyễn Vũ Trung Hiếu Nam Kinh 10/02/2020   
 15 0169973506 Vũ Huy Hoàng Nam Kinh 12/06/2020   
 16 0173792481 Hồ Minh Khang Nam Kinh 06/01/2020   
 17 0179331233 Phan Duy Khang Nam Kinh 13/09/2020   
 18 0179593363 Nguyễn Huy Đăng Khôi Nam Kinh 11/01/2020   
 19 0184783992 Nguyễn Minh Khôi Nam Kinh 17/05/2020   
 20 0173692277 Vũ Hoàng Khôi Nam Kinh 16/10/2020   
 21 0188599948 Trần Chí Kiên Nam Kinh 07/10/2020   
 22 0169213465 Chu Thùy Linh Nữ Kinh 18/12/2020   
 23 0179279539 Lê Tú Linh Nữ Kinh 25/09/2020   
 24 0184821933 Nguyễn Thanh Bảo My Nữ Kinh 07/04/2020   
 25 0179290434 Vũ Huyền My Nữ Kinh 13/08/2020   
 26 0149138232 Đinh Thảo Ngân Nữ Kinh 20/10/2020   
 27 0191469264 Nguyễn Khánh Ngân Nữ Kinh 04/05/2020   
 28 0173551205 Nguyễn Kim Ngân Nữ Kinh 14/07/2020   
 29 0192612435 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc Nữ Kinh 10/02/2020   
 30 0183320762 Trần Mẫn Nhi Nữ Kinh 20/09/2020   
 31 0177088886 Nguyễn Quỳnh Như Nữ Kinh 01/07/2020   
 32 0100900603 Lê Hồng Nhung Nữ Kinh 14/03/2020   
 33 0188078267 Lê Anh Quân Nam Kinh 27/07/2020   
 34 0173101081 Nguyễn Anh Quân Nam Kinh 20/03/2020   
 35 0173373057 Võ Ngọc Thanh Nam Kinh 12/04/2020   
 36 0173431377 Phạm Minh Trí Nam Kinh 26/02/2020   
 37 0183612293 Lê Khánh Vy Nữ Kinh 04/04/2020   
 38 0172033747 Nguyễn Hoàng Minh Nam Kinh 11/12/2020   

  



TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH  

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1D  NĂM HỌC 2026-2027 
 GVCN: Đào Thu Trang – Điện thoại: 0934 610 866 

 TT Mã học sinh Họ và tên 
Giới 

tính 
Dân tộc Ngày sinh Ghi chú 

 1 0184782557 Nguyễn Gia An Nữ Kinh 29/04/2020   

 2 0180902036 Nguyễn Trúc An Nữ Kinh 29/04/2020   

  3 0184783678 Trần Hoài An Nữ Kinh 16/09/2020   

 4 0172049970 Đinh Hoàng Minh Anh Nữ Kinh 24/12/2020   

 5 0169966834 Lê Cẩm Anh Nữ Kinh 13/10/2020   

 6 0180721989 Phan Vũ Minh Anh Nữ Kinh 14/03/2020   

 7 0169084720 Trần Nam Anh Nam Kinh 18/10/2020   

 8 0179580594 Đặng Quốc Bảo Nam Kinh 05/09/2020   

 9 3886752867 Ngô Gia Bảo Nam Kinh 26/06/2020   

 10 0169083803 Lê Minh Châu Nữ Kinh 12/04/2020   

 11 0176918497 Vũ Nguyễn An Di Nữ Kinh 20/08/2020   

 12 0173854877 Phạm Ánh Dương Nữ Kinh 30/09/2020   

 13 0180075332 Bùi Lê Nhật Đăng Nam Kinh 11/03/2020   

 14 0184811359 Tưởng Minh Đăng Nam Kinh 18/06/2020   

 15 0154950618 Phạm Nhật Hoàng Nam Kinh 21/01/2020   

 16 0169618313 Phạm Khánh Hưng Nam Kinh 04/01/2020   

 17 0191149334 Đỗ Minh Khang Nam Kinh 12/08/2020   

 18 0173718369 Nguyễn Minh Khang Nam Kinh 05/03/2020   

 19 0192688238 Trần Minh Khang Nam Kinh 28/04/2020   

 20 0168492584 Nguyễn Trần Nam Khánh Nam Kinh 08/05/2020   

 21 0180024725 Trần Huy Minh Khôi Nam Kinh 20/10/2020   

 22 0180253321 Phạm Trúc Linh Nữ Kinh 06/12/2020   

 23 0152682729 Nguyễn Trí Long Nam Kinh 25/09/2020   

 24 0183843141 Đinh Cát Tuệ Minh Nữ Kinh 30/05/2020   

 25 0184789082 Kiều Tuệ Minh Nữ Kinh 15/09/2020   

 26 0185141361 Hoàng Thảo Nhi Nữ Kinh 08/03/2020   

 27 0176997022 Triệu Ngọc Nhi Nữ Kinh 28/08/2020   

 28 0187165950 Vũ Tuệ Nhi Nữ Kinh 19/09/2020   

 29 0185134507 Trần An Nhiên Nữ Kinh 24/03/2020   

 30 0183755524 Phạm Ngọc Minh Phúc Nam Kinh 11/08/2020   

 31 0192774173 Hoàng Bảo Quân Nam Kinh 05/05/2020   

 32 0673533519 Nông Minh Quang Nam Tày 05/08/2020   

 33 0173667584 Phan Đăng Thái Nam Kinh 09/04/2020   

 34 0180238664 An Ngọc Bảo Trâm Nữ Kinh 01/04/2020   

 35 0173565707 Tô Khánh Trình Nam Kinh 03/12/2020   

 36 0168517444 Hoàng Quang Vinh Nam Kinh 29/01/2020   

 37 0173578322 Nguyễn Phương Bảo Vy Nữ Kinh 20/11/2020   



TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH  

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1E   NĂM HỌC 2026 -2027 

 GVCN: Bùi Kim Huyền – Điện thoại: 0912 344 394 

 TT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Ghi chú 

 1 0169283848 Hà Nguyễn Bảo An Nam Mường 12/06/2020   

 2 0171851911 Phan Minh An Nữ Bố Y 12/03/2020   

 3 0185125623 Lương Thiên Ân Nữ Kinh 24/09/2020   

 4 0183319957 Bùi Ngọc Bảo Anh Nữ Kinh 10/06/2020   

 5 0173674094 Hà Diệp Anh Nữ Kinh 20/06/2020   

 6 0181401976 Lê Nguyễn Tú Anh Nữ Kinh 06/07/2020   

 7 0173671367 Nguyễn Vũ Tùng Anh Nam Kinh 14/06/2020   

 8 0185639846 Phạm Hoài Anh Nữ Kinh 07/09/2020   

 9 0183749211 Trần Trúc Anh Nữ Kinh 18/03/2020   

 10 0170976360 Trần Quốc Bảo Nam Kinh 10/08/2020   

 11 0172803337 Mạc Minh Châu Nữ Kinh 29/05/2020   

 12 0169283856 Nguyễn Quỳnh Chi Nữ Kinh 25/04/2020   

 13 0185631279 Nguyễn Trần Huyền Chi Nữ Kinh 01/06/2020   

 14 0184787022 Trần Thanh Hà Nữ Kinh 03/12/2020   

 15 0184787379 Nguyễn Trúc Gia Hân Nữ Kinh 25/11/2020   

 16 0169284075 Phạm Gia Hân Nữ Kinh 10/05/2020   

 17 0184787640 Đỗ Gia Hưng Nam Kinh 01/09/2020   

 18 0181298228 Lê Đình Gia Huy Nam Kinh 06/07/2020   
 19 0191353943 Kiều Ngọc Hưng Nam Kinh 11/07/2020   

  20 0183320174 Nguyễn Huy Hoàng Nam Kinh 10/05/2020   
 21 0173673595 Nguyễn Vương Khang Nam Kinh 20/08/2020   

 22 0182900720 Nguyễn Bảo Khôi Nam Kinh 07/05/2020   

 23 0185147360 Nguyễn Trọng Khôi Nam Kinh 22/10/2020   

 24 0169972240 Nguyễn Bảo Lâm Nam Kinh 24/04/2020   

 25 3681468646 Trần Thảo Linh Nữ Kinh 08/11/2020   

 26 0170025847 Hà Quang Minh Nam Kinh 08/06/2020   

 27 2583287318 Phan Hoàng Nam Nam Kinh 22/11/2020   

 28 0169270739 Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi Nữ Kinh 20/10/2020   

 29 0183159752 Trần Gia Nhi Nữ Kinh 06/09/2020   

 30 0177088371 Vũ Duy Hải Phong Nam Kinh 01/09/2020   

 31 0168590505 Lê Vinh Phú Nam Kinh 27/07/2020   

 32 0184792643 Lê Đặng Hà Phương Nữ Kinh 12/10/2020   

 33 0180079658 Phùng Minh phương Nữ Kinh 07/08/2020   

 34 6483612039 Phạm Nam Quân Nam Kinh 18/09/2020   

 35 0188281254 Nguyễn Anh Thư Nữ Kinh 27/11/2020   

 36 0192016916 Ngô Huyền Trang Nữ Kinh 28/06/2020   

 37 0172284482 Nguyễn Duy Minh Trí Nam Kinh 16/11/2020   

 38 0173389198 Đỗ Danh Trung Nam Kinh 18/08/2020   



TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LINH     

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1G  NĂM HỌC 2026-2027 

GVCN: Lã Thị Thu Hằng – Điện thoại: 0812 551 189 
       

TT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Ghi chú 

1 0184782753 Nguyễn Lưu Bảo An Nữ Kinh 21/10/2020   

2 0184555252 Nguyễn Ngọc Hoài An Nữ Kinh 24/05/2020   

3 0191353946 Triệu Ngọc Diệu An Nữ Kinh 08/12/2020   

4 0176334015 Đặng Quang Anh Nam Kinh 17/03/2020   

5 0176997382 Hoàng Bảo Anh Nữ Kinh 21/10/2020   

6 0188584593 Nguyễn Hoa Mỹ Anh Nữ Kinh 05/12/2020   

7 0180248643 Nguyễn Minh Anh Nữ Kinh 10/10/2020   

8 0173671291 Nguyễn Mỹ Anh Nữ Kinh 24/09/2020   

9 0185278633 Nguyễn Thùy Anh Nữ Kinh 24/11/2020   

10 0100883018 Đào Gia Bảo Nam Kinh 16/11/2020   

11 0183528754 Lê Bảo Châu Nữ Kinh 01/06/2020   

12 0185149857 Vũ Kim Chi Nữ Kinh 30/06/2020   

13 0177090770 Phạm Xuân Chinh Nam Kinh 19/04/2020   

14 0180891800 Nguyễn Tiến Đạt Nam Kinh 31/07/2020   

15 0184829036 Lê An Đức Nam Kinh 19/06/2020   

16 0179602232 Đào Bạch Dương Nữ Kinh 09/09/2020   

17 0173473671 Lê Trần Ngọc Hân Nữ Kinh 06/08/2020   

18 0179592412 Nguyễn Bảo Hân Nữ Kinh 01/04/2020   

19 0176992760 Đào Gia Huy Nam Kinh 12/10/2020   

20 0178950529 Đỗ Minh Hường Nữ Kinh 17/10/2020   

21 0183755481 Vương Trí Khang Nam Kinh 06/02/2020   

22 0169961089 Tạ Bảo Khánh Nam Kinh 19/10/2020   

23 0181302940 Lê Nhã Linh Nữ Kinh 20/10/2020   

24 0188571880 Nguyễn Thuỳ Linh Nữ Kinh 09/05/2020   

25 0168515337 Đồng Chí Minh Nam Kinh 21/02/2020   

26 0182590625 Hoàng Nhân Nghĩa Nam Kinh 08/06/2020   

27 2580069472 Đỗ Bảo Ngọc Nữ Kinh 16/01/2020   

28 0173393417 Khúc Đoàn Bảo Ngọc Nữ Kinh 11/09/2020   

29 0178959096 Trần Bảo Ngọc Nữ Kinh 10/09/2020   

30 0188571599 Bùi Minh Phúc Nam Kinh 18/09/2020   

31 0173461122 Bùi Minh Sơn Nam Kinh 21/08/2020   

32 0183841877 Lê Phương Ngọc Trâm Nữ Kinh 10/09/2020   

33 0178209000 Vũ Minh Trí Nam Kinh 27/10/2020   

34 0177076062 Hồ Chí Trung Nam Kinh 08/03/2020   

35 0185145950 Phạm Thành Trung Nam Kinh 25/12/2020   

36 0185284385 Nguyễn Đăng Tuệ Nam Kinh 19/03/2020   

37 0183879028 Nguyễn Trung Anh Nam Kinh 26/10/2020   



 


